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        Bình Lục, ngày 14  tháng 12 năm 2021


BÁO CÁO 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021
Kính gửi: Phòng PC04 Công an tỉnh Hà Nam
Thực hiện Công văn số 2355/CAT - PC04 ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Hà Nam về tổng kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. Công an huyện Bình Lục báo cáo kết quả  công tác phòng, chống tội phạm về ma túy năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
- Tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Bình Lục chủ yếu là các đối tượng nghiện ma túy không có công việc ổn định, để có ma túy sử dụng các đối tượng thường mua ma túy từ Nam Định; Phủ Lý về cắt nhỏ để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác để lấy tiền sử dụng ma túy. Trên địa bàn chưa xuất hiện các nhóm hoạt động tội phạm ma túy theo tổ chức và các tụ điểm phức tạp về ma túy.
- Qua rà soát đấu tranh trên địa bàn huyện Bình Lục tội phạm ma túy chủ yếu tập trung ở các xã: Ngọc Lũ; An Nội; An Lão; Tràng An; Bình Nghĩa. Các đối tượng hoạt động với phương thức rất tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng thường yêu cầu đưa tiền trước sau đó để ma túy ở một địa điểm khác rồi điện thoại liên lạc với nhau về địa điểm để ma túy gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy. 
- Tình hình về người nghiện ma túy: Trên địa bàn huyện số đối tượng nghiện có chiều hướng gia tăng và có xu hướng chuyển dần sang sử dụng ma túy tổng hợp. Nguyên nhân là do các đối tượng thanh niên trẻ sử dụng ma túy tổng hợp có suy nghĩ khi sử dụng ma túy tổng hợp thì không gây nghiện nên các đối tượng thanh thiếu niên thường tổ chức sử dụng và coi đó như một chất kích thích mạnh.
II. KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 
1. Công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.
- Công an huyện Bình Lục đã chỉ đạo lực lượng CSĐTTP về ma túy tiến hành rà soát tổng thể trên địa bàn huyện, đi sâu vào các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy; các đối tượng có điều kiện khả năng, biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy từ đó có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả.
- Tổ chức tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy.
- Triển khai thực hiện Công văn số 233/CAT-PC04-PV01, ngày 15/11/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tình trạng mua bán, tổ chức, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng MTTH tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và Công văn số 823/CAT-PC04-PV01, ngày 05/11/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và các hoạt động nhạy cảm như: Khách sạn, nhà nghỉ, quán Karaoke….có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội hoặc tệ nạn ma túy.
2. Kết quả thực hiện các mặt Công tác nghiệp vụ cơ bản
2.1 - Công tác điều tra cơ bản.
Căn cứ vào tình hình thực tế, tình trạng tệ nạn ma tuý và diễn biến hoạt động của tội phạm ma tuý, lực lượng CSĐTTP về Ma túy, Công an huyện Bình Lục đã tổ chức tiến hành rà soát nhằm chủ động nắm tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, giữ gìn TTATXH làm cơ sở để xác định những hệ loại đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm phức tạp, từ đó xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh có hiệu quả. 
Tiến hành 05 điều tra cơ bản về các lĩnh vực phòng, chống sản xuất trái phép chất ma túy, lĩnh vực quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đế ma túy, lĩnh vực phòng, chống mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, lĩnh vực vực phòng, chống tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
2.2 - Công tác sưu tra.
* Sưu tra địa bàn: Có 01 hồ sơ (Địa bàn xã Ngọc Lũ)
Xác định xã Ngọc Lũ là địa bàn phức tạp về ANTT, Công an huyện đã tiến hành lập hồ sơ sưu tra địa bàn, thường xuyên thu thập bổ sung tài liệu, phát hiện kịp thời hoạt động của các đối tượng tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý trên địa bàn, nắm chắc tình hình về ANTT - Kinh tế - Chính trị - Xã hội có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma tuý, đồng thời xây dựng kế hoạch đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.  
* Sưu tra về người:
- Tính đến ngày 15/12/2020 tổng số đối tượng sưu tra: 04 đối tượng.
+ Danh mục:          DM1 = 0;            DM2 = 0;          DM3 = 4.
+ Hệ: H1 = 0;    H2 = 04;   H3 = 0;   H4 = 0;   H5 = 0;   H6 = 0;   H7 = 0.
+ Loại:                       A = 0;                  B = 4;    	         C = 0.
- Số đối tượng sưu tra tăng là 20 đối tượng trong đó:
+ DM1: 08	    DM2: 01			DM3: 11
+ Hệ: H1 = 0;   H2 = 20;   H3 = 0;   H4 = 0;   H5 = 0;   H6 = 0;   H7 = 0.
+ Loại:                        A = 11;                B = 09;    	       C = 0.
- Số đối tượng sưu tra giảm: 10 trong đó:
+ Bắt truy tố: 02 đối tượng.
- Tính đến ngày 14/12/2021 tổng số đối tượng sưu tra: 14 đối tượng.
+ Danh mục:          DM1 = 08;          DM2 = 01;          DM3 = 05.
+ Hệ: H1 = 0;   H2 = 14;   H3 = 0;   H4 = 0;   H5 = 0;   H6 = 0;   H7 = 0.
+ Loại:                        A = 11;                B = 03;    	       C = 0.
* C«ng t¸c nắm tình hình, bổ sung đánh giá.
- Các biện pháp quản lý đối tượng sưu tra:
+ Toàn bộ số đối tượng sưu tra DM1, DM2 đã được trinh sát phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục 02 tháng một lần.
+ Trinh sát theo dõi, rà soát nắm tình hình kết hợp sử dụng CTVBM đối với các trường hợp sưu tra DM3 và các đối tượng sưu tra có biểu hiện hoạt động tội phạm ma túy đều có kế hoạch quản lý, theo dõi và kế hoạch sử dụng CTVBM tiếp cận theo dõi luôn chủ động trước tình hình hoạt động của tội phạm.
- Công tác nắm tình hình, bổ sung, xác minh, đánh giá thông tin, tài liệu về đối tượng được thực hiện thường xuyên, hàng tháng các trinh sát báo cáo tình hình hoạt động của đối tượng, kết hợp cùng báo cáo của Công an xã, phản ánh của quần chúng nhân dân, từ đó làm cơ sở để phân loại nhận xét đối tượng hàng tháng và là cơ sở để phân loại đối tượng theo kỳ hàng năm.
* Hiệu quả phòng ngừa, phát hiện tội phạm.
 Qua công tác sưu tra đã thuyết phục cảm hóa giáo dục để đối tượng từ bỏ ý định hoạt động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn đấu tranh cụ thể  như sau:
- Năm 2021.
+ Không còn điều kiện, khả năng hoạt động: 02 (bị bắt)
+ Số đối tượng từ sưu tra xác lập hiềm nghi, chuyên án: 0.
- Qua công tác sưu tra trinh sát đã báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Chính quyền địa phương quản lý, gọi hỏi răn đe cảm hóa giáo dục đối với đối tượng tù tha về, đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc về địa phương, chủ động trong công tác quản lý theo dõi nắm tình hình về các đối tượng trong diện sưu tra.
- Trên địa bàn huyện Bình Lục không có tuyến hoạt động tội phạm về ma túy qua rà soát nắm tình hình xác định:
+ Một số đối tượng nghiện trên địa bàn xã Ngọc Lũ đi làm thuê ở các tỉnh Tây Bắc như: Lai Châu, Hà Giang, Sơn La khi về có mang theo ma túy về sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác nhằm quay vòng vốn
+ Các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Bình Lục đi Nam Định; Phủ Lý mua ma túy về sử dụng.	
- Địa bàn trọng điểm gồm:
+ Xác định xã Ngọc Lũ là địa bàn phức tạp về ma túy.
- Xác định ổ nhóm TPMT: 0.
- Xác định điểm phức tạp về ma tuý: 04 gồm:
+ Điểm sau nhà thờ Cát Lại, xã Bình Nghĩa (các đối tượng Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Huynh).
+ Điểm Chợ Chủ, xã Ngọc Lũ ( Các đối tượng Trần Đình Toàn, Trần Đình Ca, Trần Minh Thắng)
- Xác định tụ điểm phức tạp về ma tuý: 0.
2.3 - Công tác xác minh hiềm nghi
* Công tác phát hiện, căn cứ xác minh hiềm nghi.
- Tính đến ngày 15/12/2020 số đối tượng hiềm nghi 05. Trong kỳ xác lập mới và thanh loại:
+ Xây dựng mới số hiềm nghi về người: 10
+ Thanh loại 13 hiềm trong đó: bị bắt, khởi tố: 06
- Hiện đang xác minh: 02.
* Những nội dung phương pháp, biện pháp thực hiện công tác XMHN.
Lực lượng CSĐTTP về ma túy Công an huyện Bình Lục đã thực hiện tốt công tác xác minh hiềm nghi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh xác minh hiềm nghi đánh giá phân tích đưa lên chuyên án đấu tranh triệt phá không để hiềm nghi quá hạn.
Lãnh đạo Công an huyện luôn chú trọng trong Công tác nghiệp vụ cơ bản đặc biệt là công tác xác minh hiềm nghi, luôn tập trung các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh hiềm nghi.
Từ công tác xác minh hiềm nghi chưa xác lập chuyên án.
2.4 - Công tác xác lập và đấu tranh chuyên án
* Kết quả phát hiện, xác lập, đấu tranh chuyên án.
- Số chuyên án chuyển từ năm 2020: 01.
- Tổng số chuyên án đã lập: 04 chuyên án trong đó:
+ Hiềm nghi lên chuyên án 03. 
+ Sưu tra lên chuyên án 01.
- Số chuyên án đã kết thúc: 04 VA
- Số chuyên án tạm đình chỉ:  01
- Số chuyên án còn đang đấu tranh: 0
- Số đối tượng bắt trong chuyên án 06/04 VA.
* Đánh giá phân tích hoạt động nghiệp vụ để xác lập, đấu tranh chuyên án.
Chuyên án được xác lập chủ yếu từ công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi đạt tỷ lệ cao. Công an huyện Bình Lục đã tập trung lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh chuyên án không để chuyên án tồn và hết thời hạn đấu tranh chuyên án, đảm bảo yếu tố pháp luật trong công tác đấu tranh chuyên án cũng như các biện pháp nhằm giữ bí mật cho lực lượng và CTVBM tham gia chuyên án đạt hiệu quả cao.
2.5 - Công tác xây dựng và sử dụng CTVBM.
* Việc lập quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng, sử dụng CTVBM.
Lực lượng CSĐTTP về ma túy đã lập quy hoạch và triển khai kế hoạch sử dụng CTVBM bố trí theo từng đối tượng hoạt động tội phạm về ma túy đáp ứng tốt các nhiệm vụ điều tra, trinh sát trên địa bàn. 
Hiện tại trên địa bàn huyện Bình Lục đã bố trí số CTVBM bám sát các đối tượng hoạt động tội phạm về tội phạm ma túy từ đó đảm bảo tốt công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy.
* Công tác xây dựng, sử dụng CTVBM. 
- Tổng số CTVBM tính đến ngày 15/12/2020 có 13 CTVBM gồm:
+ Đặc tình: 09, trong đó:    Loại 1 = 8;     Loại 2 = 1;     Loại 3 = 0.
+ CSBM: 06
+ HTBM: 02.
- Trong năm thanh loại: 04 CTVBM trong đó:	
+02 ĐT; Lý do: không còn yêu cầu công tác.	 (Loại 1: 3)
+ 01 CSBM Lý do: không còn yêu cầu công tác
- Xây dựng mới: 09 CTVBM. Trong đó
+ Đặc tình: 06, trong đó:    Loại 1 = 02;     Loại 2 = 04;     Loại 3 = 0.
+ CSBM: 0.
+ HTBM: 0.
- Tổng số CTVBM tính đến ngày 14/11/2021 có 20 CTVBM gồm:
+ Đặc tình: 13, trong đó:        Loại 1 = 08;     Loại 2 = 05;     Loại 3 = 0.
+ CSBM: 05.  
+ HTBM: 02.
- Kết quả phân loại:
+ Đặc tình: 13, trong đó:    Khá = 07;      TB = 0.        
+ CSBM: 05, trong đó:       Khá = 05.       
* Công tác quản lý chỉ đạo bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng CTVBM.
- Trinh sát quản lý sử dụng CTVBM luôn đảm bảo chấp hành các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, sử dụng CTVBM theo Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BCAngày 23/10/2019 của Bộ Công an. Việc giao nhiệm vụ cho CTVBM đảm bảo nguyên tắc đúng quy định pháp luật đáp ứng mục đích nhiệm vụ trinh sát đề ra. Toàn bộ thông tin CTVBM đều được trinh sát kiểm tra xác định tính chính xác và báo cáo Lãnh đạo kịp thời.
- Số CTVBM được xây dựng nhằm đáp ứng công tác quản lý sưu tra DM3; sưu tra phân loại B; tiếp cận với số đối tượng hiềm nghi chuyên án.
* Những ưu điểm, thuận lợi, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.
- Ưu điểm: 
Số CTVBM được xây dựng, bố trí sử dụng đúng theo yêu cầu trinh sát đề ra tham ra vào công tác sưu tra, hiềm nghi và đấu tranh chuyên án, các thông tin CTVBM báo cáo đạt hiệu quả cao.
- Thuận lợi:
Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục luôn quan tâm, chỉ đạo trinh sát quan tâm đến đời sống của CTVBM nhằm động viên tinh thần góp phần phục vụ công tác. Luôn bồi dưỡng, hướng dẫn CTVBM về pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật.
- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện:
Thực hiện nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy đòi hỏi thiết yếu phải có CTVBM nhằm tiếp cận đi sâu vào các đối tượng hoạt động tội phạm ma túy để thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các tội phạm ma túy nhưng trên thực tế chế độ đãi ngộ cho CTVBM còn thấp, trang thiết bị phục vụ cho CTVBM trong quá trình thu thập tài liệu, thông tin còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu công tác.
3. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án số 02 ngày 09/8/2021 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phmaj ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền TRung – Tây Nguyên và Tây Nam, gắn với Phương án số 03 ngày 16/8/2021cuả Bộ Công an về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19.
4. Kết quả công tác bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm:
4.1. Kết quả công tác phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy
- Tính từ 15/12/2020 đến 14/12/2021 đấu tranh giải quyết 38 vụ (tăng 02 số vụ so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: 
+ Công an huyện Bình Lục bắt khởi tố:  35 vụ = 47 bị can.
+ Phòng PC04 chuyển 02 vụ = 02 bị can
+ Xử phạt hành chính: 01 vụ= 09 đối tượng. 06 đối tượng bằng hình thức cảnh cáo; 03 đối tượng phạt tiền, nộp NSNN 4.500.000đ. 
+ Số lượng ma túy thu giữ: 16,859g hêrôin; 22,918g MDMA; 15,25g ketamine, 4,2807g metaphetamine. Thu giữ 32.171.000 đồng.
- Công tác bắt đối tượng truy nã về ma túy: không
- Công tác phát hiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy: không
4.2. Công tác điều tra xử lý TPMT
- Số vụ án đã kết thúc chuyển viện kiểm sát 30 vụ đề nghị truy tố 36 bị can; không có vụ án nào tạm đình chỉ, đình chỉ và còn 08 vụ án đang tiếp tục điều tra.
- Thuận lợi khó khăn: 
+ Thuận lợi: 
Lãnh đạo công an huyện Bình Lục luôn quan tâm chỉ đạo đến lực lượng phòng, chống ma túy trong công tác điều tra các vụ án ma túy.
Công tác điều tra các vụ án được sự phối hợp chặt chẽ của ba ngành làm án tính đến nay chưa để xảy ra vụ việc nào mà Tòa án trả lại hồ sơ điều tra và chư xảy ra vụ việc nào oan sai cho các bị can, bị cáo.
5. Công tác tiếp nhạn, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: không
6. Công tác triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy: Triệt phá 08 điểm phức tạp về tội phạm ma túy, trên địa bàn hiện còn 04 điểm phức tạp về tội phạm ma túy.
7. Công tác thống kê người nghiện; lập hồ sơ đề nghị đưa người đi cai nghiện bắt buộc.
- Công an huyện Bình Lục đã rà soát trên toàn bộ các xã và lập hồ sơ 93 đối tượng nghiện ma túy để quản lý theo dõi.
- Lập 10 hồ sơ chuyển đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã đưa được 09 đối tượng, hiện đang thẩm định 01 hồ sơ.
8. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy: Không.
9. Công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.
Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tác hại của ma túy đến sức khỏe, kinh tế của gia đình và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, tuyên truyền quy định của pháp luật về ma túy đến toàn thể nhân dân để nắm rõ pháp luật rất nghiêm minh đối với tội phạm ma túy.
10. Công tác phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.
Phối hợp với Chính quyền địa phương các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Lục tham gia công tác phòng, chống tội phạm về ma túy và tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.
11. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần phục vụ chiến đấu.
Đảng ủy Công an huyện Bình Lục luôn bồi dưỡng tư tưởng cho Đảng viên, cán bộ chiến sỹ tham gia công tác phòng chống tội phạm ma túy. Luôn quan tâm đến tư tưởng, đời sống, cán bộ chiến sỹ có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bình Lục tham gia công tác phòng chống ma túy đến nay 100% đã kết nạp Đảng viên.
12. Kết quả thực hiện các mặt công tác khác:
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Công tác nắm tình hình, dự báo tình hình về tội phạm ma túy còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban liên quan tuy đã được chủ động, thường xuyên, song có lúc, có việc còn hạn chế, nhất là việc trao đổi thông tin, thu thập tài liệu về hoạt động của từng đối tượng; Công tác triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản đã được chú trọng, quan tâm, nhất là công tác xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy, nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, còn để sót lọt đối tượng sưu tra; công tác thông tin báo cáo có lúc, có việc còn chưa kịp thời, đầy đủ. 
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022.
Lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Lục xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, quản lý theo dõi các đối tượng hiện đang trong diện sưu tra, hiềm nghi, chuyên án. 
Tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy còn nhiều phức tạp và có chiều hướng trẻ hóa, nhiều đối tượng thanh thiếu niên còn vi phạm pháp luật về ma túy. Thường xuyên rà soát trên địa bàn các xã, thị trấn về số đối tượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp, lập danh sách gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Bình Lục.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022của lực lượng CSĐTTP về Ma tuý. Công an huyện Bình Lục báo cáo Công an PC04 biết để theo dõi chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Phòng PC04.
- Lưu./.

	KT TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN





Thượng tá Cao Trọng Nghĩa






8

